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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá hàng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho viên chức, 

người lao động Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2025 

 

Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho viên chức, người 

lao động theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định thực hiện chế độ bồi dưỡng 

bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy 

hiểm, độc hại;  

Nhằm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm hàng bồi 

dưỡng độc hại hiện vật cho viên chức, người lao động tại Bệnh viện Tâm thần 

thành phố Đà Nẵng trong năm 2025.  

Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng kính mời các Công ty quan tâm 

gửi báo giá, đặc tính sản phẩm của hàng hóa liên quan với các nội dung như sau: 

 1. Danh mục hàng hóa bồi dưỡng độc hại hiện vật, giá trị bồi dưỡng dự 

kiến các gói thầu mua sắm: (Theo phụ lục 01 đính kèm)  

2. Bảng báo giá của đơn vị theo phụ lục 02 đính kèm và phải đủ các nội 

dung sau: Tên danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật, ký hiệu, nhãn hiệu, hãng 

sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, năm sản xuất, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, 

thành tiền (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí giao hàng đến bệnh viện). 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Tán Thị Thu Hà – SĐT: 

0983219575, Phòng Tổ chức - Hành chính - Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà 

Nẵng, Địa chỉ: 193 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng và trước 11 giờ 00 phút ngày 28/10/2025.  

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho 

Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý 

Công ty. 

 Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Các công ty; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 
 



PHỤ LỤC 01 

TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN MUA SẮM NĂM 2025 

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-BVTT ngày      tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Giá trị dự 

kiến bồi 

dưỡng 

Hình ảnh sản 

phẩm 

1 

Sữa tươi tiệt trùng ít 

đường Vinamilk 100% 

sữa tươi 

Sữa tươi tiệt trùng ít đường nhãn hiệu 

Vinamilk 100% sữa tươi 

- Thành phần:  

+ Sữa từ 100% sữa tươi (97,3%) 

+ Đường (2,4%) 

+ Chất ổn định (471, 460(i), 407, 466) 

+ Vitamin A, D3 

+ Khoáng chất (Natri selenit) 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 

100ml: 

+ Năng lượng: 63,48 kcal 

+ Chất đạm: 2,82g 

+ Chất béo: 3,20g 

+ Carbohydrat: 5,85g 

+ Calci: 88mg 

+ Phospho: 64mg 

+ Selen: 6µg 

+ Natri: 32mg 

+ Vitamin A: 160IU 

+ Vitamin D3: 48IU 

- Quy cách đóng gói: Hộp giấy 180ml, 48 

hộp/thùng 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chưa 

trong hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE 

chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu 

Hộp 735.240.000 

 



an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-

1:2011/BYT. 

- Thời hạn sử dụng: 8 tháng. 

2 Dầu đậu nành Simply 

- Quy cách đóng gói:  

+ Đóng trong chai nhựa PET, bên ngoài 

dán nhãn sản phẩm. 

+ Thể tích thực: 2 lít/chai 

+  Hạn sử dụng: Trên 12 tháng tính từ thời 

điểm giao nhận hàng. 

- Thành phần: 100% dầu đậu nành nguyên 

chất, vitamin A palmitate 

- Hàm lượng dinh dưỡng trung bình trong 

100g: 

+ Năng lượng: 900kl 

+ Chất béo: 100g 

+ Chất béo bão hòa (tối đa): 20g 

+ Chất béo không bão hòa (tối thiểu): 80g 

+ Cholesterol: 0g 

+ Omega-3: 4000mg 

+ Omega-6: 50g 

+ Omega-9: 20g 

+ Vitamin E: 3mg 

+ Vitamin A bổ sung: 9.200IU 

Chai 735.240.000 

 

  

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVTT ngày     /    /2025  

của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Stt 

Tên danh 

mục 

hàng hóa 

Thông số 

kỹ thuật 

Ký 

hiệu 

Nhãn 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 
Thành tiền 
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